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TUẦN 27 

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 

Câu 1 

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

 

Câu 2: Gạch dưới bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào ?”.Câu 

hỏi Khi nào? dùng để hỏi về thời gian. 

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. 

b) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về. 

Câu 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm : 

a) Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. 

……………………………………………………………………………………………….. 

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Câu 4: Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa. 

- Mỗi mùa bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào? 

- Mỗi mùa có hoa gì, quả gì? 

- Thời tiết mỗi mùa như thế nào? 

Em dựa vào gợi ý sau để tham gia trò chơi: 

Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông 
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Câu 5 

Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu. 

   Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh heo đã rải khắp cánh 

đồng trời xanh và cao dần lên. 

* Chép lại  

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 6 

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”. 

a) Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. 

b) Chim đậu trắng xóa trên những cành cây. 

Câu 7 

Đặt câu hỏi cho những bộ phận câu được in đậm : 

a) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông. 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm. 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 8 

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. 

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông. 

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè. 

Câu 9 

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm : 

a) Chim đậu trắng xóa trên những cành cây. 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Bông cúc sung sướng khôn tả. 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 10 

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?” . 

a) Sơn ca khô cả họng vì khát. 

b) Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ. 



 

Câu 11 

Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm : 

a) Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca. 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Vì mải chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn. 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

TẬP LÀM VĂN 

Em đã được ba mẹ đưa đến vườn thú, được nuôi ( hoặc xem trên tivi). Ở đó có rất nhiều 

loài vật lạ và đẹp. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) nói về một con vật 

mà em thích. 

* Gợi ý: 

1/ Giới thiệu về con vật em định kể là con gì? Nơi sống của nó ở đâu?  

2/ Hình dáng, đặc điểm, hoạt động của con vật đó như thế nào? ( bộ lông, mắt, chân, 

đuôi….) 

3/ Hoạt động của nó có gì ngộ nghĩnh và đáng yêu? 

4/ Tình cảm của em đối với con vật đó như thế nào? Chăm sóc nó ra sao? 

 ( PH hướng dẫn các em diễn đạt các ý thành đoạn cho phù hợp với nội dung bài . HS viết 

vào giấy trắng hoặc vở.) 
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